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GIẤY XÁC NHẬN ĐÃ TIÊM VẮC XIN NGỪA COVID-19 

新型コロナワクチン接種証明書 
 

Họ và tên:                                                                          Nam            Nữ  
氏名:……………………………………………性別：男性 ☐    女性 ☐  
Sinh ngày                                           Số điện thoại 
生年月日: …………………..…. 電話番号: ...................................... 

Nghề nghiệp: (Ghi theo nhóm đối tượng của Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021) 

職業: ............................................................................................. 
Đơn vị công tác 
勤務先（主婦などの場合は配偶者の勤務先）: ........................................................... 
……………………………………………………………………………………………. 
Nơi ở hiện nay 
住所（市外居住の場合は、住所に加えて市内勤務先住所も記載）: ....................... 
……………………………………………………………………………………………. 
Đã được tiêm vắc xin ngừa COVID-19 
新型コロナウイルス接種記録 

Mũi số第…….回 
Ngày  tháng  năm 2021 
接種年月日：2021 年…月…日 
Loại vắc xin 
ワクチンの種類: ……………….  

Cán bộ tiêm chủng 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

接種担当医 
(署名＆氏名) 
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